	Trường THCS Phan Tây Hồ


5

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU
TUẦN 12
Bài 1:
              Đọc 2 đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa.

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,

Cá thu biển đông như đoàn thoi

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.

Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!”
Câu 1: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ thứ nhất ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 2: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng biện pháp tu từ vừa tìm được.
Câu 2: Viết văn bản ngắn khoảng 1 trang trình bày cảm nhận của em về  khổ 1 của bài thơ trên.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

Câu 1:

-Biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ 1 của bài thơ: 
+ So sánh: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa
+ Nhân hóa: Sóng đã cài then đêm sập cửa.
Câu 2: 
-Nhà thơ so sánh mặt trời “như một hòn lửa” đang từ từ lặn xuống biển làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ của thiên nhiên trong buổi chiều.
-Nhân hóa: Nhà thơ đã liên tưởng vũ trụ là một ngôi nhà lớn, có màn đêm là cánh cửa khổng lồ, những con sóng là then cửa cài chặt cánh cửa đêm đen. Vũ trụ đi vào trạng thái nghỉ ngơi theo nhịp tuần hoàn của thời gian, thiên nhiên trở nên gần gũi với con người.
Câu 2: Viết văn bản ngắn trình bày cảm nhận của em về khổ 1 của bài thơ.

*Gợi ý:
a.Mở bài

- Huy Cận là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ Mới. Thơ ông có nhiều hình ảnh rực rỡ, lãng mạn, bay bổng.

- Sau năm 1954, ông tập trung viết về người lao động. Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là tác phẩm tiêu biểu của ông về đề tài này.

- Nêu nội dung bài thơ và giới thiệu khổ thơ cần cảm nhận.

b.Thân bài
* Giới thiệu khái quát (Luận điểm xuất phát)

- Hoàn cảnh ra đời bài thơ.

- Đặc sắc nội dung nghệ thuật (Dựa vào ghi nhớ - SGK).

* Luận điểm trọng tâm
- Nêu luận điểm: Nêu nội dung và trích thơ
=> Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi lúc hoàng hôn buông xuống ( Trích khổ  1)
- Triển khai luận điểm:

+ Hai câu thơ đầu tả cảnh hoàng hôn trên biển, cũng là thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi.

+ Hình ảnh so sánh “mặt trời” như “hòn lửa” => Mặt trời xuống biển, hoàng hôn buông xuống, nhưng dường như cảnh sắc thiên nhiên không tàn lụi, không ảm đạm như thơ ca trước đó. Mặt trời như một quả cầu khổng lồ chìm vào đáy nước đại dương.

=> Biển cả như bao la, khung cảnh rực rỡ, hùng vĩ và tráng lệ. 
=> Nếu chỉ căn cứ vào thực tế sẽ thấy câu thơ có vẻ vô lí, bởi trên vịnh Hạ Long- ở hướng Đông, không thể thấy cảnh mặt trời xuống biển như thế, mà chỉ có thấy mặt trời mọc được thôi. Vậy thì ở đây, khi viết “Mặt trời xuống biển” tức là nhà thơ đã lấy điểm nhìn từ trên con thuyền đang ra khơi,giữa biển khơi nhìn về hướng Tây nơi bờ bãi. Lúc đó, xung quanh con thuyền chỉ là mênh mông sóng nước, mặt trời chỉ còn cách lặn xuống biển.

+ Phép nhân hóa, ẩn dụ “Sóng đã cài then đêm sập cửa”  
=> Người đọc cảm nhận thiên nhiên, vũ trụ,biển cả như đi vào trạng thái tĩnh lặng, nghỉ ngơi, thư giãn. Vũ trụ giờ đây như một ngôi nhà khổng lồ. Những lượn sóng dài như chiếc then cài, còn màn đêm đang buông xuống là cánh cửa.

=> Hình ảnh thơ cho thấy thiên nhiên vũ trụ bao la mà gần gũi với con người.Biển cả cũng chính là ngôi nhà thân thuộc của mỗi ngư dân => hai câu thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên và lòng yêu mến cuộc đời của nhà thơ Huy Cận.

- Thiên nhiên vũ trụ là cái phông, cái nền cho con người xuất hiện:

“Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi  / Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
=> Hình ảnh, nhạc điệu trong câu thơ diễn tả khí thế khỏe khoắn, phấn chấn của những người lao động: khẩn trương làm việc bất kể ngày đêm.

=> Đoàn thuyền lại ra khơi, tuần tự, nhịp nhàng như cái nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ. Chữ “lại” trong câu thơ đã diễn tả điều đó, cho ta hiểu đây là công việc, là hoạt động hàng ngày, thường xuyên, trở thành một nếp sống quen thuộc của những người ngư dân vùng biển.

=>“Câu hát căng buồm cùng gió khơi” là hình ảnh ẩn dụ mang tính chất khoa trương, phóng đại. Tiếng hát khỏe khoắn tiếp sức cho gió làm căng cánh buồm. Tiếng hát ấy, làm nổi bật khí thế hồ hởi của người lao động trong buổi xuất quân chinh phục biển cả…

=>Bốn câu thơ có kết cấu gọn gàng, cân đối như một bài tứ tuyệt : hai câu đầu tả cảnh, hai câu sau nói về con người. Cảnh và người tưởng như đối lập song lại hòa hợp, cảnh làm nền để cho hình ảnh con người nổi bật lên như tâm điểm của một bức tranh 

=> Bức tranh lao động khỏe khoắn, vui tươi tràn ngập âm thanh và rực rỡ sắc màu.

c.Kết bài

- Nhận xét đặc sắc nghệ thuật và nội dung của khổ thơ.

- Tình cảm của nhà thơ với quê hương, đất nươc.  
- Đánh giá thành công của bài thơ.                                    

Bài 2: 
          Cho đoạn thơ sau: 
“Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”
               (“ Đoàn thuyền đánh cá” - tác giả Huy Cận)
     Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp người lao động trong khổ thơ trên. 
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
a.Mở bài

b.Thân bài

*Luận điểm xuất phát

*Luận điểm trọng tâm
- Nêu luận điểm: Nêu nội dung và trích thơ
=> Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về khi bình minh đã rạng ngời trên biển (Trích khổ cuối)

+ Câu đầu của khổ thơ lặp lại gần như nguyên vẹn câu cuối của khổ thứ nhất, chỉ thay có một từ ( từ “với”).

=>  đem đến kết cấu đầu – cuối tương ứng, tạo sự hài hòa cân đối.

=> Khắc họa vẻ đẹp của người lao động và vẻ đẹp của thiên nhiên. Cấu trúc lặp lại ấy trở thành điệp khúc ngân nga, nhấn mạnh niềm vui lao động làm giàu đẹp quê hương và khắc họa đậm nét vẻ đẹp khỏe khoắn cùng niềm vui phấn khởi của người ngư dân.
- câu hát => Niềm vui phấn khởi khi chứng kiến thành quả lao động của mình.

=> Tình yêu lao động, yêu đời, yêu cuộc sống mới.
+ Phép tu từ nhân hóa: “Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời”cho thấy tư thế chủ động chinh phục biển trời, vũ trụ của người ngư dân. Đúng như lời bình của chính tác giả: “Bài thơ là cuộc chạy đua giữa con người với thiên nhiên và con người đã chiến thắng”.

-“chạy đua cùng mặt trời” cũng là hình ảnh ẩn dụ.

=> con người chạy đua với thời gian để tiếp tục tạo ra những thành quả lao động cho đất nước.

- Nếu khổ thơ đầu, mặt trời xuống biển báo hiệu hoàng hôn thì ở khổ cuối lại là mặt trời đội biển – là ngày mới bắt đầu – ngày mới với thành quả lao động bội thu và niềm tin yêu phấn chấn.
-Mới => Vừa mang nghĩa tả thực , vừa mang nghĩa ẩn  dụ=> Một ngày mới đang bắt đầu và một cuộc sống mới cũng đang bắt đầu trên quê hương miền Bắc.
- Câu thơ kết bài vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa khiến người đọc liên tưởng tới một tương lai tươi sáng, huy hoàng: “Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi”. 
=> Ngày mới bắt đầu – thành quả lao động trải dài muôn dặm phơi – một cuộc đời mới đang sinh sôi, phát triển…

c.Kết bài

- Nhận xét đặc sắc nghệ thuật và nội dung của khổ thơ.

- Tình cảm của nhà thơ với quê hương, đất nươc.  
- Đánh giá thành công của bài thơ.          
--------------------------------------------------------------------------------------------------                          
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